	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 19/01/2015 đến ngày 23/01/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	82 /TTg-KTN
	19/1/2015
	Quyết định V/v chiến lược tổng thể ngành thuốc lá VN 
	
	

	2. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	80 /QĐ-TTg
	19/1/2015
	Quyết định V/v bổ sung thành viên Uỷ ban quốc gia đổi mới GDDT 
	
	

	3. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	79 /QĐ-TTg
	19/1/2015
	Quyết định V/v bổ sung kinh phí thực hiện dự án kiểm kê rừng  
	
	

	4. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	166 /CV
	19/1/2015
	về việc báo cáo 05 năm thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL  
	
	

	5. 
	Bộ Tư Pháp
	165 /CV
	19/1/2015
	về đôn đốc báo cáo kết quả thựch iện công tác rà soát văn bản QPPL 
	
	

	6. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	194 /KH-BVHTTDL
	20/1/2015
	V/v tổ chức các hoạt động mừng Đảng  
	
	

	7. 
	Bộ Tư Pháp
	182 /BTP-TGPL
	20/1/2015
	V/v tổng kết 8 năm triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý 
	
	

	8. 
	Bộ Tư pháp
	110 /QĐ-BTP
	20/1/2015
	Quyết định V/v ban hành kế hoạch tổng kết 8 năm thi hành luật trợ giúp pháp lý 
	
	

	9. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	04 /QĐ-TTg
	20/1/2015
	Quyết định Quy định về quản lý an toàn trong khu vực hoạt động dầu khí  
	16/3/2015
	

	10. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	725 /BGTVT-VT
	20/1/2015
	V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri 
	
	

	11. 
	Bộ Lao động, TB&XH
	224 /CV
	20/1/2015
	về bảo đảm an toàn Lao động dịp tết nguyên đán 2015 
	
	

	12. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	195 /BVHTTDL
	20/1/2015
	V/v tham gia các hoạt động mừng Đảng mừng xuân  
	
	

	13. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	195 /BVHTTDL-
	20/1/2015
	V/v tham gia các hoạt động mừng Đảng mừng xuân  
	
	

	14. 
	Bộ Tài chính
	835 /BTC-ALN
	20/1/2015
	V/v điều chỉnh Hiệp định tài trợ Dự án Tam nông  
	
	

	15. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	725 /BGTVT-VT
	20/1/2015
	V/v trả lời ý kiến cử tri 
	
	

	16. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	192 /CV
	21/1/2015
	về báo cáo thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 2016 - 2020 
	
	

	17. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	187 /CV
	21/1/2015
	về điều chỉnh quy hoạch và lập Kế hoạch sử dụng đất  
	
	

	18. 
	Bộ Xây dựng
	117 /CV
	21/1/2015
	về hướng dẫn thực hiện tiêu chí về nhà ở nông thôn  
	
	

	19. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	01 /2015/TT-BGTVT
	21/1/2015
	Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang
	15/3/2015
	

	20. 
	Văn phòng Chính Phủ
	521 /VPCP-V.I
	21/1/2015
	V/v tố cáo của bà Nguyến Thị Hiệu 
	
	

	21. 
	Văn phòng Chính Phủ
	514 /VPCP-ĐMDN
	21/1/2015
	V/v bán tiếp phần vốn NHà nước  
	
	

	22. 
	Bộ Y tế
	439 /BYT-TCDS
	21/1/2015
	V/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2015 chương trình mục tiêu quốc gia DS 
	
	

	23. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	254 /QĐ
	21/1/2015
	về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở tiểu dự án 1  
	
	

	24. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	97 /QĐ-TTg
	21/1/2015
	thành lập Ban chỉ đạo biên soạn Lịch sử Chính phủ VN 
	
	

	25. 
	Bộ Tài chính
	931 /BTC-QLG
	21/1/2015
	V/v tiếp tục tăng cường quản lý giá cước  
	
	

	26. 
	Bộ Tài chính
	922 /CV
	21/1/2015
	về báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 67 
	
	

	27. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	120 /QĐ-TTg
	22/1/2015
	V/v phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng  
	
	

	28. 
	Bộ Tài chính
	1039 /CV
	22/1/2015
	về đăng ký kế hoạch huy động vốn 2015  
	
	

	29. 
	Bộ Tài chính
	1018 /CV
	22/1/2015
	về công khai ngân sách hàng năm  
	
	

	30. 
	Chính phủ
	09 /2015/NĐ-CP
	22/1/2015
	Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
	10/3/2015
	

	31. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	425 /CV
	22/1/2015
	về rà soát dự án bố trí không đúng quy định nghị quyết số 11/NQ-CP 
	
	

	32. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	390 /cv
	22/1/2015
	báo cáo tình hình thực hiện giải ngân  
	
	

	33. 
	Bộ Y tế
	206 /QĐ-BYT
	22/1/2015
	V/v ban hành danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015-2020 
	
	

	34. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	98 /TT-BNNPTNT
	22/1/2015
	về thông báo ban hành quyết định công bố 4 thủ tục hành chính  
	
	

	35. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	711 /BNN-HTQT
	22/1/2015
	V/v cung cấp số liệu hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu  
	
	

	36. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	57 /TB
	22/1/2015
	thông báo kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng  
	
	

	37. 
	Bộ Y tế
	53 /CĐ-BYT
	22/1/2015
	V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi 
	
	

	38. 
	Bộ Nội vụ
	526 /BNV-KHTC
	22/1/2015
	V/v Báo cáo thực hiện chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính Phủ
	
	

	39. 
	Văn phòng Chính Phủ
	16 /TB
	23/1/2015
	thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo 
	
	

	40. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	131 /QĐ-TTg
	23/1/2015
	V/v giao kế hoạch vốn TPCP năm 2015 
	
	

	41. 
	Bộ Tài chính
	1055 /CV
	23/1/2015
	về đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình đường giao thông lên trung tâm chính trị hành chính huyện Lâm Bình 
	
	

	42. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	276 /LĐTBXH-KHTC
	23/1/2015
	V/v chưa thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công  
	
	

	43. 
	Bộ Tư pháp
	233 /CV
	23/1/2015
	về kinh phí thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật hoà giải cơ sở năm 2015 
	
	

	44. 
	Thanh tra Chính Phủ
	218 /KL-TT
	23/1/2015
	Kết luân thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản của Bộ Tài nguyên  
	
	

	45. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	200 /BKHCN-KHTH
	23/1/2015
	V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KHCN 
	
	

	46. 
	Bộ Y tế
	574 /BYT-KHTC
	23/1/2015
	V/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu  
	
	

	47. 
	Bộ Nội vụ
	552 /BNV-CCVC
	23/1/2015
	V/v Báo cáo kỷ luật công chức viên chức 
	
	

	48. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	443 /CV
	23/1/2015
	về đề nghị gửi báo cáo kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm  
	
	

	49. 
	Bộ Nội vụ
	43 /QĐ-BNV
	23/1/2015
	V/v công bố danh mục văn bản QPPL 
	
	

	50. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	964 /BGTVT-KHĐT
	23/1/2015
	V/v giải quyết kiến nghị của cử tri 
	
	

	51. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	963 /BGTVT
	23/1/2015
	V/v giải quyết kiến nghị của cử triQH khoá XIII 
	
	

	52. 
	Bộ Tư pháp
	62 /QĐ
	23/1/2015
	về phê duyệt kế hoạch công tác năm 2015  
	
	

	53. 
	Văn phòng Chính Phủ
	589 /CV
	23/1/2015
	về trình phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể lễ hội và quy chế tổ chức lễ hội ngành nghề 
	
	

	54. 
	Văn phòng Chính Phủ
	583 /CV
	23/1/2015
	về giải quyết một số kiến nghị của các địa phương 
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